
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 213364 Thái Ngọc Diễm 18/09/2003 Hậu Giang DH21QTK01

2 225565 Huỳnh Đại Duy 04/05/2004 Kiên Giang DH22QTD04

3 219525 Lê Hoàng Gia 17/09/2003 Cần Thơ DH21QLD01

4 165584 Trần Hà Minh Hiếu 22/06/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

5 225958 Huỳnh Huy Hoàng 01/06/2004 Kiên Giang DH22QTD04

6 214371 Huỳnh Trường Huy 10/11/2003 Kiên Giang DH21QLD01

7 213688 Nguyễn Văn Huỳnh 28/03/2003 Hậu Giang DH21QTK01

8 224072 Trần Hồng Kiệt 21/10/2004 Bạc Liêu DH22QTD04

9 221210 Phạm Thị Mỹ Kim 14/10/2004 Cần Thơ DH22QTD04

10 212777 Huỳnh Thị Ánh Linh 11/09/2003 Kiên Giang DH21QTK02

11 201695 Lê Hoàng Gia Linh 05/06/2002 Vĩnh Long DH20QTN01

12 202363 Nguyễn Kha Ly 13/09/2001 Bạc Liêu DH20QTK05

13 222528 Nguyễn Thị Diễm My 24/09/2004 Đồng Tháp DH22QTD04

14 202425 Thái Ngọc Mỹ 22/05/2002 Cà Mau DH20XET02

15 180598 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 19/12/2000 Bến Tre DH18QTK01

16 2010470 Phan Thống Ngọc 24/12/1993 Kiên Giang DH20HAY01

17 2110461 Trần Thị Phúc Nguyên 23/12/2003 Kiên Giang DH21QTD03

18 224968 Trần Trọng Nhân 31/01/2004 Cần Thơ DH22QTD04

19 223950 Nguyễn Công Nhất 21/09/2004 Cần Thơ DH22QTD04

20 202638 Huỳnh Lê Hữu Nhị 04/03/2002 Bến Tre DH20MAR01

21 211028 Nguyễn Thị Nhung 13/11/2003 Tiền Giang DH21QTD01

22 226114 Trương Thị Thanh Nhụy 17/06/2004 Sóc Trăng DH22QTD04

23 201114 Dương Huỳnh Nhã Quyên 15/09/2002 Cà Mau DH20QTK03
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24 165794 Mai Chí Thảo 01/01/1996 Hậu Giang DH16DUO03

25 222573 Nguyễn Thanh Thảo 13/11/2004 Đồng Tháp DH22QTD04

26 212315 Trần Quang Thịnh 05/03/2003 Kiên Giang DH21LUA01

27 176182 Nguyễn Phú Thông 10/02/1999 Cần Thơ DH17OTO03

28 221055 Đỗ Thị Cẩm Tiên 12/09/2004 Cần Thơ DH22QTD04

29 2110969 Trương Thị Thảo Trân 14/03/2003 Sóc Trăng 22XET-TT

30 225386 Huỳnh Thị Trang 07/01/2004 An Giang DH22QTD04

31 188201 Nguyễn Thị Tú Trinh 28/07/2000 Đồng Tháp DH19LUA02

32 191421 Lê Trần Bảo Trọng 04/08/2000 Cà Mau DH19OTO05

33 202562 Nguyễn Kiều Trúc 26/07/2002 Cà Mau DH20QTD03

34 199503 Nguyễn Thị Thanh Trúc 25/04/2001 Cần Thơ 20QTK-TT

35 188685 Nguyễn Đang Trường 07/10/2000 Hậu Giang DH18OTO05

36 188530 Nguyễn Lê Minh Tuấn 12/09/2000 Cần Thơ DH18OTO05

37 180245 Phan Thanh Tuyền 19/05/2000 Hậu Giang DH18QHC01

38 213390 Nguyễn Thị Thu Vân 24/12/2003 Đồng Tháp DH21QTK01

39 219531 Mai Hà Yến Vi 01/11/2003 Hậu Giang DH21QLT01

40 190268 Phan Quốc Vinh 30/08/2001 Cần Thơ DH19CKD01

41 213276 Trần Thị Khả Vy 06/11/2003 Hậu Giang DH21QTK01
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